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I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
* Phân môn Lịch sử (1,5 điểm)
 Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Động cơ hơi nước là phát minh của ai?
A. Giêm Ha-gri-vơ.			           B. Ét-mơn các-rai.
C. Hen-ri Cót.				           D. Giêm Oát.
Câu 2. Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là?
A. Bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống
B. Thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo"
C. Khởi nghĩa đều thất bại
D. Khởi nghĩa đều giành thắng lợi.
Câu 3. Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa lớn nhất thế giới?
A. Anh.			B. Pháp.		C. Đức.		D. Mỹ.
* Phân môn Địa lí (1,5 điểm)	
Câu 1. Tính chất nhiệt đới của khí hậu thể hiện ở..
A. khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.
B. một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
C. nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt 20oC.
D. lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.
Câu 2. Số giờ nắng của nước ta đạt…
A. từ 1000 – 2000 giờ/ năm.                 B. từ 1400 – 3000 giờ/ năm.                 
C. từ 1400 – 4000 giờ/ năm.                 D. từ 2000 – 3000 giờ/ năm .                
Câu 3. Tính chất ẩm của khí hậu nước ta thể hiện qua đặc điểm nào?
A. Độ ẩm không khí trung bình dưới 80%.
B. Độ ẩm không khí cao trung bình trên 80%.
C. Lượng mưa trong năm nhỏ dưới 1000 mm/ năm         
D. Lượng mưa trong năm khá lớn, đạt từ 1000-1500mm/ năm         
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
* Phân môn Lịch sử (3,5 điểm)
Câu 4 (1,5 điểm)
Trình bày những nét chính về nguyên nhân bùng nổ phong trào Tây Sơn ?
Câu 5 (2,0 điểm): 
Mô tả những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
* Phân môn Địa lí (3,5 điểm)
Câu 4 (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm địa hình đồng bằng ở nước ta? 
Câu 5 (2,0 điểm): Trình bày đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của hệ thống sông Mê Công ?
…………..Hết………
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I. TRẮC NGHIỆM. (3,0 điểm) (mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm)
*Phân môn Lịch sử  (1,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	D
	C
	A


*Phân môn Địa lí (2,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	C
	B
	B


II. TỰ LUẬN. (7,0 điểm)
*Phân môn Lịch sử (3,5 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	4
(1,5 điểm)
	- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Trong ngày càng suy yếu: Bộ máy quan lại các cấp rất cồng kềnh và tham nhũng. 
	Ở triều đình, Trương Phúc Loan, nắm mọi quyền hành tự xưng là Quốc phó khét tiếng tham nhũng.
- Ruộng đất nông dân bị địa chủ, cường hào lấn chiếm. Chế độ tô thuế, lao dịch nặng nề. => Mâu thuẫn gay gắt giữa nhân dân với chính quyền chúa Nguyễn làm bùng nổ cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.
- Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa.
	0,5



0,5


0,5


	5
(2,0 điểm)
	- Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng. Những phát minh khoa học, kĩ thuật nở rộ đã tạo những chuyển biến lớn trong sản xuất và đời sống ở Tây Âu và Bắc Mỹ.
- Các công ti độc quyền lớn ra đời đã lũng đoạn thị trường và nền kinh tế, chi phối đời sống chính trị, xã hội ở mỗi nước.
- Các nước tư bản đều đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa
=> Chủ nghĩa đế quốc ra đời
	0,5



0,5

0,5

0,5


*Phân môn Địa lí (3,5 điểm) 
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	4
(1,5 điểm)
	Đồng bằng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồng bằng do phù xa sông và phù sa biển bồi đắp.
Địa hình đồng bằng chia làm 3 khu vực: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng duyên hải miền Trung.
	1,0

0,5

	5
(2,0 điểm)
	- Đặc điểm mạng lưới sông ngòi: 
+ Có 286 phụ lưu, mạng lưới sông có hình lông chim.
+ Hệ thống kênh rạch chằng chịt.
- Chế độ nước sông:
+ Mùa lũ: từ tháng 7 - tháng 11, chiếm khoảng 80% tổng lượng nước cả năm.
+ Mùa cạn: từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, chiếm khoảng 20% tổng lượng nước cả năm.
	
0,5
0,5

0,5

0,5


……………Hết………..
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